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MÔN THI : SCM 400 (B) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 07/06/2024   -   Phòng thi 304/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202244331 Nguyễn Nữ Hoàng Anh SCM 400 B K27HP-QTM

2 27212253329 Phạm Mai Hoài Bảo SCM 400 B K27HP-QTM

3 27202202460 Trương Thị Bích SCM 400 B K27QTM

4 27202202049 Nguyễn Dương Phước Bình SCM 400 B K27QTM

5 25207108775 Thạch Phương Hoài Diệu SCM 400 B K25QTM

6 26212234592 Hồ Mạnh Đông SCM 400 B K26QTM

7 26212220231 Hoàng Quang Đức SCM 400 B K26QTM

8 26212628188 Nguyễn Việt Đức SCM 400 B K26QTM

9 27202235586 Mai Thị Dung SCM 400 B K27QTM

10 27202241435 Nguyễn Song Ngọc Dung SCM 400 B K27HP-QTM

11 26211221472 Võ Jony Dũng SCM 400 B K26QTM

12 26202232646 Hoàng Mai Thùy Dương SCM 400 B K26QTM

13 27202246973 Lê Nguyễn Nhân Duyên SCM 400 B K27QTM

14 26202231855 Bùi Võ Hoàng Giang SCM 400 B K26QTM

15 26203528459 Nguyễn Thị Thu Hà SCM 400 B K26QTH

16 27202242140 Đặng Ngân Hà SCM 400 B K27HP-QTM

17 26217435994 Nguyễn Hữu Hàn SCM 400 B K26QNT

18 26202220809 Phạm Thanh Bảo Hân SCM 400 B K26HP-QTM

19 26212124548 Cao Xuân Hảo SCM 400 B K26QTM

20 27202202707 Nguyễn Thị Thu Hiền SCM 400 B K27HP-QTM

21 27202247178 Nguyễn Thị Hiền SCM 400 B K27QTM

22 27212142349 Nguyễn Trung Hiếu SCM 400 B K27QTH

23 26212230119 Trần Thanh Hoàng SCM 400 B K26QTM NỢ HP
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2/4

MÔN THI : SCM 400 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 07/06/2024   -   Phòng thi 304/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27207220609 Dương Thị Mai Hương SCM 400 B K27QTM

2 26212236087 Nguyễn Quang Anh Huy SCM 400 B K26QTM NỢ HP

3 26217028930 Nguyễn Nhật Huy SCM 400 B K26QTM

4 27212202635 Lê Trọng Phúc Huy SCM 400 B K27QTM

5 27212822630 Đặng Quang Khánh SCM 400 B K27QTD

6 26212200805 Nguyễn Trần Đăng Khoa SCM 400 B K26QTM

7 27212236556 Dương Ngọc Lắm SCM 400 B K27QTM

8 27202802360 Tô Thị Liễu SCM 400 B K27QTD

9 26207133807 Nguyễn Ngọc Khánh Linh SCM 400 B K26QTM

10 27202202497 Phạm Thị Mai Linh SCM 400 B K27QTM

11 27202223280 Nguyễn Thị Phương Linh SCM 400 B K27QTM

12 27212242500 Đỗ Ngọc Linh SCM 400 B K27HP-QTM

13 27212200202 Phạm Phương Loan SCM 400 B K27HP-QTM

14 26215100379 Đặng Hữu Phi Long SCM 400 B K26QTM

15 26202242244 Đậu Thị Ngọc Mai SCM 400 B K26QTM

16 27212202608 Lê Tấn Minh SCM 400 B K27QTM

17 27202201553 Trần Thị Kiều Na SCM 400 B K27HP-QTM

18 27202201578 Nguyễn Thị Thảo Ngân SCM 400 B K27HP-QTM

19 27202229759 Lê Thủy Ngân SCM 400 B K27HP-QTM

20 27202243889 Tô Thị Thúy Ngân SCM 400 B K27HP-QTM

21 27212801373 Phạm Văn Nghiệp SCM 400 B K27QTD

22 27202125618 Nguyễn Thị Hồng Ngọc SCM 400 B K27QTM

23 27202850290 Trần Thị Bích Ngọc SCM 400 B K27QTD
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MÔN THI : SCM 400 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 07/06/2024   -   Phòng thi 307/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27203103114 Nguyễn Thị Thảo Nguyên SCM 400 B K27QTM

2 26211328443 Trần Văn Nhân SCM 400 B K27QTM

3 26212229211 Phan Thành Nhân SCM 400 B K26QTM

4 26202733619 Trần Khánh Nhi SCM 400 B K26QTM

5 27202834488 Lê Yến Nhi SCM 400 B K27QTD

6 27207323886 Ngô Thị Quỳnh Nhi SCM 400 B K27QTM

7 27212101135 Võ Hữu Phong SCM 400 B K27QTH

8 25212113643 Nguyễn Đức Phước SCM 400 B K26QTM NỢ HP

9 27202135323 Bùi Thị Phương SCM 400 B K27QTH

10 27207123168 Lê Thị Mỹ Phương SCM 400 B K27QTM

11 24212802327 Phan Văn Quang SCM 400 B K24QTD

12 27212253011 Nguyễn Văn Quý SCM 400 B K27QTM

13 26202236078 Phan Thị Lan Quyên SCM 400 B K26QTM

14 27202422182 Từ Ngọc Diệu Quỳnh SCM 400 B K27HP-QTM

15 27212202275 Nguyễn Quang Sơn SCM 400 B K27QTM

16 26211331480 Võ Nhân Tài SCM 400 B K27QTM

17 27202223056 Trần Thị Bảo Thạch SCM 400 B K27QTM

18 25213305493 Hoàng Ngọc Minh Thái SCM 400 B K25QTM NỢ HP

19 27212202749 Hồ Thiên Thanh SCM 400 B K27QTM

20 26211232370 Nguyễn Hữu Dinh Thành SCM 400 B K26QTM

21 26212232713 Phan Tuấn Thành SCM 400 B K26QTM

22 27202127861 Nguyễn Thị Thu Thảo SCM 400 B K27QTH

23 27202202912 Huỳnh Thị Thanh Thảo SCM 400 B K27HP-QTM
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MÔN THI : SCM 400 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Kênh Phân Phối * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 07/06/2024   -   Phòng thi 307/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202232203 Trần Thị Bích Thảo SCM 400 B K27QTM

2 27202251646 Nguyễn Thị Thảo SCM 400 B K27QTM

3 26217032021 Nguyễn Ngọc Thuận SCM 400 B K26QTM

4 27202203068 Đàm Thị Thủy SCM 400 B K27HP-QTM

5 26212232852 Trần Trọng Tín SCM 400 B K27QTM

6 27202202337 Phạm Thị Thúy Tình SCM 400 B K27HP-QTM

7 27202851136 Lý Thị Lan Trâm SCM 400 B K27QTD

8 27212144779 Nguyễn Huỳnh Thuỳ Trâm SCM 400 B K27QTH

9 26202235298 Trầm Bảo Trân SCM 400 B K26HP-QTM

10 27212234965 Nguyễn Quỳnh Trang SCM 400 B K27QTM

11 27212203048 Đặng Ngọc Hữu Trí SCM 400 B K27QTM

12 26202242452 Nguyễn Tú Trinh SCM 400 B K26QTM

13 27202200828 Nguyễn Thị Lan Trinh SCM 400 B K27HP-QTM

14 27202227077 Trần Thị Khánh Trinh SCM 400 B K27QTM

15 26212233385 Lại Quốc Tuấn SCM 400 B K26QTM

16 27202253438 Nguyễn Thị Kim Tuyến SCM 400 B K27QTM

17 27202237765 Huỳnh Thị Yến Vi SCM 400 B K27QTM

18 26212136279 Huỳnh Đức Vinh SCM 400 B K26QTH

19 26212200401 Phạm Quang Vũ SCM 400 B K26QTM

20 26202226367 Nguyễn Tường Vy SCM 400 B K26QTM

21 27212244931 Nguyễn Lê Khánh Vy SCM 400 B K27QTM

22 27202129494 Phan Thị Yến SCM 400 B K27QTM

23 27202146640 Nguyễn Tăng Hoàng Yến SCM 400 B K27QTH
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